
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ NL 16B

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 27 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1
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TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.05.06.027/03/96LộcLê Quang03041511461

5.66.05.06.003/10/97NguyênTrần Khôi03041511552

5.15.05.06.017/08/97TàiNguyễn Quốc03041511733

5.66.05.06.009/09/97TânNguyễn Thành03041511764

5.66.05.06.010/11/97ThiênPhan Thanh03041511835

2.71.04.06.011/10/97TuấnPhạm Quốc03041512096

5.25.04.59.020/08/1998AnLê Văn03041611087

6.16.05.59.010/10/1998AnNguyễn Thành03041611098

6.36.06.09.022/01/1998AnhLê Đức03041611109

5.35.05.56.006/10/1998AnhTrần Việt030416111210

5.35.05.56.024/12/1998ÂnVõ Hữu030416111311

6.56.06.59.010/03/1998BằngHuỳnh Phạm Tấn030416111512

6.56.06.59.028/06/1998BằngNguyễn Văn030416111613

6.16.05.59.026/03/1998CầnNguyễn Gia030416111714

5.66.05.06.012/04/1998ChiếnNguyễn Văn030416111915

6.76.07.09.001/10/1997ChứcĐặng Công030416112116

6.05.06.59.015/11/1998DuNgô Huỳnh030416112217

6.16.05.59.018/04/1998DuyDương Khánh030416112318

6.67.05.59.018/06/1998DuyPhạm Minh030416112419

5.46.04.56.029/05/1998DuyPhùng Bá030416112620

6.05.06.59.009/07/1998DuyVũ Đức030416112721

5.25.04.59.002/02/1998DũngNguyễn Tiến030416112822

6.56.06.59.021/09/1997DũngPhạm Phú030416112923

5.46.04.56.019/04/1998DươngNguyễn Minh030416113024

5.46.04.56.014/04/1998DươngTrịnh Bình030416113125

5.65.05.59.011/05/1998ĐạiĐặng Ngọc030416113226

5.05.04.09.013/12/1998ĐạiNguyễn Tấn030416113327

7.07.06.59.016/11/1997ĐạtBùi Tuấn030416113428

5.56.05.53.020/01/1995ĐạtHồ Quốc030416113529

5.46.04.56.010/01/1998ĐạtLâm Thành030416113630

5.25.04.59.013/04/1998ĐạtLê Trần Quốc030416113731

5.36.03.59.016/06/1998ĐạtLý Thành030416113832

5.65.05.59.002/07/1998ĐạtNgô Quốc030416113933
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5.65.05.59.019/02/1998ĐạtNguyễn Thành030416114034

5.65.05.59.010/04/1998ĐịnhLê Công030416114135

6.05.06.59.014/10/1998ĐoànTrương Văn030416114236

6.16.05.59.016/04/1998ĐôngNguyễn Thế030416114337

5.65.05.59.003/12/1998ĐứcTrương Văn Thủ030416114438

6.16.05.59.029/06/1998HàoNguyễn Dũ030416114539

5.35.05.56.017/07/1998HảiTăng Hoan030416114640

6.56.06.59.003/10/1998HậuTrần Phúc030416114741

5.35.05.56.027/02/1997HiềnTạ Ngọc030416114842

5.65.05.59.019/04/1998HiếuHuỳnh Trí030416114943

6.56.06.59.013/02/1998HiệpLê Thanh030416115044

5.65.05.59.030/11/1998HiệpVõ Hoàng030416115145

5.86.05.56.022/08/1998HoàngLê Đức Huy030416115246

5.56.04.57.022/07/1998HoàngLê Trịnh Minh030416115347

4.35.04.50.030/09/1998HuyNguyễn Quang030416115448

6.56.06.59.002/01/1998HuyNguyễn Trần030416115549

3.31.05.56.015/10/1998HùngLê Ngọc030416115650

6.16.05.59.001/05/1998HưngPhạm Quốc030416115751

6.56.06.59.019/02/1998KhaNguyễn Bảo030416115852

7.07.06.59.005/05/1998KhangPhạm Lương Trọng030416115953

6.16.05.59.002/09/1998KhanhPhạm Hoàng030416116054

6.16.05.59.002/01/1998KhánhTrần Minh030416116155

5.65.05.59.022/07/1997KiênHạp Tiến030416116256

4.05.03.03.008/01/1998LâmNguyễn Hoàng030416116357

6.16.05.59.027/07/1998LinhBùi Tấn030416116558

5.76.04.59.004/03/1998LinhLê Công Nhật030416116659

4.13.05.06.011/07/1997LuậnĐoàn Văn030416116760

6.27.05.07.001/01/1998NamNguyễn Nhựt030416116861

3.82.05.56.021/11/1998NamVõ Thanh030416116962

6.25.07.09.030/03/1997NgọcDương Tấn030416117063

5.36.05.03.017/04/1998NhânLê Trọng030416117164

6.05.06.59.019/02/1998NhânNguyễn Trung030416117265

6.56.06.59.022/05/1997NhườngVăn Tấn030416117366

6.16.05.59.015/08/1996PhátNguyễn Tấn030416117467

6.36.06.09.014/03/1998PhátQuang Kim030416117568

5.96.05.09.007/09/1998PhátTrần Tấn030416117669

6.36.06.09.031/12/1998PhiVõ Hoàng030416117770

6.16.05.59.010/12/1998PhổHuỳnh Ngọc030416117871

5.65.05.59.018/09/1997PhúVũ Viết030416117972

6.56.06.59.009/10/1998PhúcTrần Hoàng030416118073
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5.65.05.59.016/02/1998PhướcNguyễn Thành030416118274

6.16.05.59.010/06/1998QuangVõ Văn030416118375

5.14.05.59.023/04/1998QuânNguyễn Minh030416118476

6.36.06.09.014/01/1993QuânNguyễn Trần Minh030416118577

6.06.06.06.023/03/1997SơnNguyễn Long030416118778

6.05.06.59.024/02/1998SơnNguyễn Thanh030416118879

3.93.04.56.020/10/1998TàiPhan Phát030416118980

6.56.06.59.011/05/1998TâmQuách Thanh030416119081

5.65.05.59.010/08/1998TâmVũ Minh030416119282

5.46.04.56.012/07/1998ThanhNguyễn Ngọc030416119483

5.14.05.59.021/03/1998ThànhLê Quang030416119584

4.44.04.56.010/06/1998ThiBùi Văn Phương030416119685

5.26.04.06.028/11/1998ThịnhHà Văn Duy030416119786

6.56.06.59.021/12/1998ThịnhNgô Phúc030416119887

6.05.06.59.010/11/1997ThôngTrần Hoàng030416119988

6.56.06.59.007/05/1998ThuyênTrần Đôn030416120189

5.65.05.59.022/09/1997ThứcPhạm Trí030416120390

5.36.03.59.002/05/1998ToànNguyễn Võ Thanh030416120591

5.36.03.59.028/02/1998TràVõ Ngọc030416120692

5.86.05.56.001/05/1997TùngMai Văn030416120893

6.56.06.59.023/03/1998TùngNguyễn Thanh030416120994

4.23.04.59.017/11/1998VinhPhan Văn030416121095

6.67.05.59.001/06/1997VươngLê Minh030416121196

5.65.05.59.017/02/1998VươngNguyễn Duy030416121297

H.Ghép -
CÐNL14A2.31.03.06.010/12/1996ĐạtPhạm Hữu030414101998

H.Ghép -
CÐNL15A5.15.05.06.004/09/1996HảiVõ Hồng030414102699

H.Ghép -
CÐNL14A2.31.03.06.016/02/1996KhanhNguyễn Duy0304141044100

H.Ghép -
CÐNL15A5.25.06.03.011/11/1996QuyếtTrần Văn0304141078101

H.Ghép -
CÐNL14B6.16.05.59.003/09/1996CườngLê Duy0304141121102

H.Ghép -
CÐNL14B5.15.05.06.001/01/1995ĐạtPhạm Nguyên0304141132103

H.Ghép -
CÐNL14B6.36.06.09.009/08/1996LâmVõ Hồng0304141165104

H.Ghép -
CÐNL15A3.73.04.06.008/04/97TàiNguyễn Tấn0304151073105

H.Ghép -
CÐNL15A5.66.05.06.001/12/97ThịnhTrịnh Đức0304151086106

H.Ghép -
CÐNL15B5.06.03.56.024/10/97PhátNguyễn Đức0304151159107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2018

4(3.7%)8(7.5%)50(46.7%)43(40.2%)2(1.9%)0(0%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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NGUYỄN VĂN CƯƠNG
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